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I. Kế hoạch dạy học 

 Phân phối chương trình 10: LỚP KHÔNG CÓ CHUYÊN ĐỀ 10/6 

STT/TIẾT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1,2 
Bài 1 : 

Nhập môn hóa học 
2 Tuần 1 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

3,4,5,6 
Bài 2. Thành phần của 

nguyên tử 
4 Tuần 2, 3 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

7,8,9 Bài 3. Nguyên tố hóa học 3 Tuần 4, 5 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 



10, 11, 12, 

13 

Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ 

electron của nguyên tử 
4 Tuần 5, 6,7 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

14 
Ôn tập chương 1 1 Tuần 7 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

KIỂM TRA TX 1 

Lớp học 

15,16 
Ôn tập  kiểm tra giữa kì 1 2 Tuần 8 

Máy chiếu hoặc  TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

17 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 9 Theo kế hoạch 
Theo phân 

công 

18,19,20 
Bài 5: Cấu tạo BTH các 

nguyên tố hóa học 
3 Tuần 9, 10 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

21,22 

23 

Bài 6: Xu hướng biến đổi 

một số tính chất của 

nguyên tử các nguyên tố 

3 Tuần 11, 12 
Máy chiếu hoặc  TV kết nối máy tính Lớp học 

24, 25 

 

Bài 7: Định luật tuần hoàn 

– Ý nghĩa của BTH các 

nguyên  tố hóa học 

2 Tuần 12, 13 
Máy chiếu hoặc  TV kết nối máy tính Lớp học 

26 
Ôn tập chương 2 

1 Tuần 13 

Máy chiếu hoặc  TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

KIỂM TRA TX 2 

Lớp học 

27 
Bài 8: Quy tắc octet 

1 Tuần 14 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 



28, 29,30 Bài 9: Liên kết ion 3 Tuần 14, 15 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

31, 32, 33 
Bài 10: Liên kết cộng hóa 

trị 
3 Tuần 16, 17 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

34,35 
Ôn tập KH I 2 Tuần 17, 18 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

36 
Kiểm tra  KH I 1 Tuần 18 

Theo kế hoạch Theo phân 

công 

37 
Bài 11: Liên kết hydrogen 

và tương tác van der Waals 
1 Tuần 19 Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

38, 39 
Ôn tập chương 3 2 Tuần 19, 20 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

40, 41, 42 

Bài 12: Phản ứng oxi hoá 

– khử và ứng dụng trong 

cuộc sống 

3 Tuần 20, 21 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

43 Ôn tập 1 Tuần 22 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

KIỂM TRA TX 3 

Lớp học 

44, 45, 

46, 47 

Bài 13: Enthalpy tạo thành 

và biến thiên enthalpy của 

phản ứng hóa học 

4 
Tuần 22, 23, 

24 
Máy chiếu hoặc  TV kết nối máy tính 

Lớp học 



48, 49 

 

Bài 14: Tính biến thiên 

enthalpy của phản ứng hóa 

học 

2 Tuần 24, 25 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

50 
Ôn tập chương 5 1 Tuần 25 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

51 
Ôn tập kiểm tra giữa kì 2 

1 Tuần 26 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

52 Kiểm tra giữa kì 2 
1 Tuần 26 

Theo kế hoạch Theo phân 

công 

53, 54 

Bài 15: Phương trình tốc 

độ phản ứng và hằng số tốc 

độ của phản ứng 

2 Tuần 27 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

55, 56, 57 

Bài 16: Các yếu tố ảnh 

hưởng đến tốc độ phản ứng 

hóa học 

3 Tuần 28, 29 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

58 
Ôn tập chương 6 

1 Tuần 29 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

KIỂM TRA TX 4 

Lớp học 

59,60 

61,62 

63 

Bài 17:  Tính chất vật lí và 

hoá học các đơn chất nhóm 

VIIA 

5 
Tuần 30, 31, 

32 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 



64, 65 

66, 67 

Bài 18: Hydrogen halide 

và một số phản ứng của ion 

halide 

4 
Tuần 32, 33, 

34 

Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính Lớp học 

68, 69 Ôn tập KT kì II 2 Tuần 34, 35 
Máy chiếu hoặc TV kết nối máy tính 

Đề ôn tập 

Lớp học 

70 
  Kiểm Tra kì II 

1 Tuần 35 
Theo kế hoạch Theo phân 

công 

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

ĐÀO THỊ QUẾ PHƯƠNG 

 

 

 Quế Sơn, ngày    tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

PHẠM VĂN THUẬN 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                          

                    


